PAGE  
2

	TỈNH ỦY HÀ TĨNH

               *

  Số   64  -  BC/TU
	                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                  

            Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2016


BÁO CÁO

Kết quả 10 năm thực hiện Quy định số 15 - QĐ/TW, ngày 28/8/2006 
của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân 

        Thực hiện Công văn số 555 - CV/BTCTW, ngày 05/5/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quy định số 15 - QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân (sau đây gọi tắt là Quy định 15), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo như sau:                                                                                


1. Đặc điểm tình hình
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh hiện có 20 đảng bộ trực thuộc, trong đó: 13 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 7 đảng bộ trực thuộc; 760 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: 292 chi bộ cơ sở, 468 đảng bộ cơ sở; có 4.182 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 94.384 đảng viên, trong đó có 2.857 đảng viên làm kinh tế tư nhân, chiếm tỷ lệ 3,02% tổng số đảng viên toàn đảng bộ. 

Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kinh tế phát triển toàn diện, liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân trên 18%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng; nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến cuối năm 2015, có 52 xã đạt tiêu chí nông thôn mới chiếm 22,6% tổng số xã; công nghiệp có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất; tiểu thủ công nghiệp được tập trung đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 2 khu kinh tế, 19 khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút 425 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số đăng ký trên 40 ngàn tỷ đồng và 20 tỷ USD. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, năm 2015 đạt trên 12 ngàn tỷ đồng. Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng lên; mạng lưới trường lớp các cấp học được củng cố, sắp xếp hợp lý; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt hiệu quả thiết thực.
Đến nay, Hà Tĩnh có 5.280 doanh nghiệp, trong đó 5.237 doanh nghiệp tư nhân; có 1.232 hợp tác xã, 58.006 hộ kinh doanh cá thể. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh, các loại hình, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và mô hình sản xuất của doanh nghiệp ngày càng đa dạng. Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; tỷ trọng vốn đầu tư trong cơ cấu tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ngày càng tăng mạnh. Từ 18% năm 2005 đến 81,6% năm 2015; tỷ trọng thu ngân sách từ doanh nghiệp trong tổng thu nội địa ngày càng tăng, năm 2005 đạt 36,6%, năm 2010 đạt 47,6%, năm 2015 đạt 55,8% tổng thu nội địa. Tuy vậy, doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh phần lớn quy mô nhỏ, quản trị doanh nghiệp yếu kém, năng lực cạnh tranh thấp, chưa có nhiều hàng hoá đạt được thương hiệu, kiến thức, nhận thức và tư duy hội nhập hạn chế, văn hoá kinh doanh chưa được chú trọng.
Tuy số lượng không nhiều nhưng các đồng chí đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhất là chủ các doanh nghiệp tư nhân đã có những đóng góp thiết thực cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Quy định 15
2.1. Công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện

Sau khi có Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh để phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tập trung triển khai, nghiên cứu, quán triệt, rà soát số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhất là đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ban thường vụ các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các ban, ngành liên quan đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán để triển khai, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức quán triệt đến chi bộ, đảng viên về quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Nhìn chung, việc tổ chức quán triệt, tổ chức học tập Quy định 15 được các cấp uỷ đảng triển khai khá nghiêm túc và có đổi mới. Đã xác định sát, đúng đối tượng chính để tập trung tuyên truyền, chỉ đạo, nhất là những đảng viên là chủ các doanh nghiệp tư nhân. Gắn việc tuyên truyền, vận động thực hiện nội dung của Quy định 15 với học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh với triển khai Luật doanh nghiệp, các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác xã ...
Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tư tưởng nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, nhất là chủ doanh nghiệp, đảng viên làm kinh tế tư nhân được nâng lên. Hầu hết đảng viên làm kinh tế tư nhân đều xác định rõ nhiệm vụ của mình vừa phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, vừa phải thực hiện quy định Điều lệ Đảng, Quy định 15 về đảng viên làm kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực cho xã hội, làm giàu chính đáng, góp phần tạo việc làm, khắc phục tình trạng thất nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là nhận thức về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Để thực hiện có hiệu quả Quy định 15, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch, đề án phát triển doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, như: Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 24/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường phát triển doanh nghiệp đến năm 2010 và những năm tiếp theo; Báo cáo số 206-BC/TU, ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết 4 năm thực hiện Kết luận 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân  trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới; Chỉ thị số 17- CT/TU, ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 931- QĐ/TU, ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước... Chỉ đạo ban hành nhiều đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, thành lập hợp tác xã, đảng viên làm kinh tế tư nhân, như kế hoạch triển khai Nghị quyết số 59-NQ/CP, ngày 07/8/2015 của Chính phủ về triển khai Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; kế hoạch thực hiện chương trình việc làm dạy nghề; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn; quy chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn...
2.2. Kết quả 10 năm thực hiện chủ trương cho đảng viên làm kinh tế tư nhân
a. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
 Công tác tuyên truyền, phổ biến đã được các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng quán triệt đến tận đảng viên ở các chi bộ. Hầu hết các đồng chí đảng viên được tuyên truyền, phổ biến đều nắm được nội dung của quy định về chủ trương của Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân. 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước (trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác) đều nắm được quy định những việc được làm và không được làm của mình. 
Hàng năm, vào ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đảng viên làm kinh tế tư nhân để vừa tôn vinh, biểu dương những đảng viên, doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh vừa tuyên truyền, vận động các đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhân rộng các điển hình tiên tiến... Ngoài ra, bằng các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh, Đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, thị xã) đã mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để phổ biến, tuyên truyền và nêu gương những đảng viên làm kinh tế giỏi.

b. Tình hình  hoạt động và số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân


Những năm gần đây, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, gây áp lực lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, thị trường bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh. Mặt khác, Đảng viên làm kinh tế tư nhân hầu hết đều trong điều kiện vốn ít, nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế, trình độ quản trị của chủ doanh nghiệp cũng như trình độ tay nghề công nhân thấp... nhưng với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bằng nhiều chủ trương, giải pháp nhằm dồn sức, tạo điều kiện để huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, thực hiện lộ trình cổ phần hoá, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Từ đó, số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân đã tăng lên đáng kể. Năm 2005 chỉ có 768 đồng chí, đến 30/6/2016 đã có 2.857 đảng viên làm kinh tế tư nhân. Trong đó, có 877 người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 163 người hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, 104 người hoạt động trong lĩnh vực ngư nghiệp, 14 người hoạt động trong lĩnh vực thuỷ lợi và 1.699 người hoạt động trong các ngành nghề khác (có số liệu tại biểu số 3 kèm theo).

c. Những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, tháo gỡ trong việc tổ chức thực hiện Quy định 15

 Phần lớn đảng viên làm kinh tế tư nhân do vốn ít nên khi thành lập doanh nghiệp tư nhân đều ở quy mô nhỏ lẻ, hoạt động theo tính chất gia đình, số lượng lao động ít, công nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ sản xuất yếu kém, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường nhìn chung còn yếu. Việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp và các tiểu chủ, hộ kinh doanh cá thể hết sức khó khăn. 

Vẫn có dư luận cho rằng có không ít cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan trong lực lượng vũ trang đương chức mượn danh nghĩa người khác để mua nhà hàng, khách sạn, thành lập công ty tư nhân, thuê đất lâu dài để đầu tư sản xuất, kinh doanh... vi phạm Điểm 4, Điều 3 Quy định 15, nhưng việc phát hiện để xử lý còn khó khăn.

 Việc hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân ở một số cấp uỷ đảng cơ sở chưa được chú trọng thực hiện. 

d. Đánh giá chung, những ưu điểm, hạn chế và  kinh nghiệm rút ra trong việc tổ chức thực hiện Quy định 15

* Đánh giá chung
  Ưu điểm

Quá trình triển khai, thực hiện Quy định 15 - QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhìn chung đảng viên là kinh tế tư nhân chấp hành khá nghiêm túc các quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân, thực hiện khá tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, Quy định số 170 - QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của tỉnh tại doanh nghiệp mình công tác. Nhiều đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; từng bước thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tham gia tích cực vào việc phát triển doanh nghiệp, công tác phát triển đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt đối với đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên còn thực hiện khá tốt chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện khá nghiêm túc nghĩa vụ đối với Nhà nước như kê khai thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, tạo điều kiện và thực hiện tốt nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp và tham gia có hiệu quả các hoạt động từ thiện nhân đạo, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường...
* Hạn chế: 

Số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân đã tăng hơn so với trước nhưng vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn (3,02% so với số lượng đảng viên toàn tỉnh và ít hơn nhiều so với tổng số doanh nghiệp tư nhân hiện có).
 Với lý do phải giành nhiều thời gian cho sản xuất, kinh doanh nên việc tham gia sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết của một số đảng viên làm kinh tế tư nhân không được thực hiện đầy đủ theo quy định; việc đóng góp ý kiến xây dựng đảng bộ, chi bộ, phê bình và tự phê bình còn hạn chế.

Việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa tương xứng với số lượng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò tiền phong gương mẫu của một số đảng viên có lúc còn hạn chế; nội dung sinh hoạt đảng, đoàn thể tại một số doanh nghiệp đang nặng về bàn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ít chú trọng công tác xây dựng đảng; công tác chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát về mặt đảng trong việc thực thi các quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân chưa thường xuyên.

* Bài học kinh nghiệm 

Một là, các cấp uỷ đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát gắn với  kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy định 15 đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Hai là, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi, nhất là việc vay vốn, cho thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh để đảng viên làm kinh tế tư nhân hoạt động.
Ba là, hàng năm nhân ngày doanh nhân (13/10) cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức gặp mặt biểu dương, tôn vinh, để động viên kịp thời các đảng viên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đóng góp vật chất xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương.

3.  Đề xuất, kiến nghị 

3.1. Trung ương cần sớm tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15 nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục bổ sung hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế đảng viên làm kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. 


3.2. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tư nhân nói chung và chủ các doanh nghiệp tư nhân, tiểu chủ, hộ kinh doanh cá thể là đảng viên nói riêng, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3.3. Tại Điều 3, Quy định 15 có nêu: Đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước (trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác) được làm và không được làm những việc sau đây:

1. Không được thành lập, tham gia thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, bệnh viện tư, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tư.


2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước...

Nên cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các văn bản hiện hành khác và phù hợp với thực tiễn hiện nay.
  Nơi nhận:                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Ban Tổ chức Trung ương (b/cáo);                                          PHÓ BÍ THƯ
 - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;

 - Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

 - Các đồng chí Tỉnh ủy viên;






Đã ký
 -  Lưu.


                                                                                Trần Nam Hồng
TỈNH UỶ HÀ TĨNH                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    
     *

                                    
                                                                                                Hà Tĩnh, ngày   tháng 7 năm 2016
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	Công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ LLVT đã nghỉ hưu, mất sức, phục viên
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	1
	Nông nghiệp
	196
	681
	134
	633
	28
	64
	6
	12
	

	2
	Lâm nghiệp
	37
	126
	61
	75
	5
	11
	5
	6
	

	3
	Ngư nghiệp
	39
	65
	32
	45
	4
	8
	0
	15
	

	4
	Thuỷ lợi
	0
	14
	7
	0
	0
	0
	4
	3
	

	5
	Các nghề khác
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	1203
	287
	1012
	29
	113
	65
	193
	

	
	Tổng cộng
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	2089
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	1765
	66
	196
	80
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* Chú thích: - Kinh tế cá thể: Hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

          - Tiểu chủ: Hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và có thuê thêm nhân công.


          - Kinh tế tư bản tư nhân: Hoạt động dưới hình thức các loại hình doanh nghiệp tư nhân.
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